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ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
NHI T ĐỆ Ộ

Nhi t đ  là tham s  quan tr ng, hay găp trong công ệ ộ ố ọ
nghi p, nông nghi p, đ i s ng hàng ngày….ệ ệ ờ ố
Nhi t đ  liên quan đ n tính ch t v t li u, th  hi n hi u ệ ộ ế ấ ậ ệ ể ệ ệ
su t máy nhi t, là nhân t  quan tr ng nh h ng đ n s  ấ ệ ố ọ ả ưở ế ự
truy n nhi tề ệ

 Ph i đo và ki m soát nhi t đ  đ  đ m b o yêu c u c a ả ể ệ ộ ể ả ả ầ ủ
thi t b  và nhu c u s n xu tế ị ầ ả ấ



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
NHI T ĐỆ Ộ

CÁC Đ NH NGHĨA:Ị
Nhi t đ :ệ ộ

Đ i l ng đo l ng nói lên m c đ  nóng-l nh c a v tạ ượ ườ ứ ộ ạ ủ ậ
Đ n v  đo: K, 0C, 0Fơ ị

Nhi t l ng: ệ ượ
Năng l ng d i d ng nhi t. ượ ướ ạ ệ Đ nơ  v  đo: Jị

Nhi t hi n:ệ ệ
Th  hi n trong quá trình truy n nhi t ể ệ ề ệ
n nhi t:Ẩ ệ
C n thi t cho s  tính toán các quá trình chuy n phaầ ế ự ể



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
NHI T ĐỆ Ộ

Nhi t dung riêng:ệ
 Nhiêt l ng c n thi t đ  nâng  m t đ n v  kh i l ng ượ ầ ế ể ộ ơ ị ố ượ

c a m t ch t lên m t đủ ộ ấ ộ ộ
NDR có ý nghĩa tính toán trong quá trình truy n nhi t ề ệ
(NDR càng l n, quá trình ruy n nhiêt càng khó)ớ ề

Nhi t tr  riêng:ệ ị
Nhi t sinh ra khi đ t cháy hoàn 1 đ n v  kh i l ng v t ệ ố ơ ị ố ượ ậ
ch tấ



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
NHI T ĐỆ Ộ



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
NHI T ĐỆ Ộ

NGUYÊN T C ĐO NHI T B NG C :Ắ Ệ Ằ Ơ
Đo nhi t b ng nguyên t c giãn n  c  h c: Đo nhi t ệ ằ ắ ở ơ ọ ệ
b ng nhi t k  (nhi t k  r u, th y ngân)ằ ệ ế ệ ế ượ ủ
                        Ph m vi đo: -2000C - 5000Cạ



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
NHI T ĐỆ Ộ

L U Ý:Ư
Khi s  dung nhi t k , nh  quan sát nhi t k  ử ệ ế ớ ệ ế
xem có bi gãy đ u hay không, n u có, giá tr  ầ ế ị
đo đ c c a nhi t k  s  bi sai l ch so v i ượ ủ ệ ế ẽ ệ ớ
nhi t đ  th cệ ộ ự



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
NHI T ĐỆ Ộ

Đo nhi t b ng nguyên t c bi n d ng l ng kim:ệ ằ ắ ế ạ ưỡ
D a vào tính ch t giãn n  vì nhi t c a kim lo i l=lự ấ ở ệ ủ ạ 0 (1 + αt)

(v i: ớ l0  chi u dài v t  0ề ậ ở 0C; α: h  s  giãn n  vì nhi t)ệ ố ở ệ

  thi t k  nhi t k  lò xo xo n v i 2 thanh kim lo i có h  ế ế ệ ế ắ ớ ạ ệ
s  giãn n  vì nhi t khác nhau ố ở ệ  khi nhi t đ  thay đ i, ệ ộ ổ
l ng kim s  bi n d ng ưỡ ẽ ế ạ



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
NHI T ĐỆ Ộ

Nh c đi m:ượ ể
Không th  đ t nhi t k  trong ph m vi ch t h pể ặ ệ ế ạ ậ ẹ
H n ch  s  d ng:ạ ế ử ụ

không gian ti p xúc nhi tế ệ
trong môi tr ng ch t l ngườ ấ ỏ
trong môi tr ng khí đ ngườ ộ



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
NHI T ĐỆ Ộ

Giãn n  khí/h i:ở ơ
C  đ nh th  tích c a b u ch a ch t khí.ố ị ể ủ ầ ứ ấ
Khi nhi t đ  thay đ i ệ ộ ổ  áp su t b u ch a thay đ i ấ ầ ứ ổ  kim 
đo xoay

C u t o:ấ ạ
1.Bao nhi t ch a ch t khí/h i ệ ứ ấ ơ
2. ng mao d nố ẫ
3.Áp k  có thang đo nh  nhi t đế ư ệ ộ

Kho ng đo: -500C ả  5500C



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
NHI T ĐỆ Ộ

Nhi t k  đi n tr  RTD: ệ ế ệ ở
Đo b ng c u Wheatstone d a trên s  thay đ i c a đi n ằ ầ ự ự ổ ủ ệ
tr  (tr  kháng) c a v t li u theo nhi t đở ở ủ ậ ệ ệ ộ
R = R1(1 + aT + bT2 )

V i R1:đi n tr   nhi t đ  quy chi uớ ệ ở ở ệ ộ ế
Khi nhi t đ  tăng: đi n tr  tăngệ ộ ệ ở

ĐO NHI T B NG NGUYÊN T C ĐI NỆ Ằ Ắ Ệ



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
NHI T ĐỆ Ộ



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
NHI T ĐỆ Ộ Nguyên lý làm vi c: ệ

so sánh c ng đ  ườ ộ
sáng c a v t c n ủ ậ ầ
đo v i c ng đ  ớ ườ ộ
sáng c a m t ủ ộ
ngu n sáng chu nồ ẩ
Đi u ch nh bi n tr  ề ỉ ế ở
đ  đ  sáng c a đ i ể ộ ủ ố
t ng c n đo b ng ượ ầ ằ
đ  sáng c a ngu n ộ ủ ồ
chu n, khi đó, ta ẩ
không th  phân ể
bi t đ c v t dây ệ ượ ệ
tóc bóng đèn  lúc 
đó, ta đ c giá tr  ọ ị
nhi t đệ ộ





ĐO L NG VÀ KI M SOÁT     ƯỜ Ể
 M ĐẨ Ộ

   m đ  nh h ng đ n các quá trình ch  bi n, b o qu n Ẩ ộ ả ưở ế ế ế ả ả
th c ph m..và nh h ng đ n quá trình s y..ự ẩ ả ưở ế ấ

Đ  m: ộ ẩ
 L ng h i n c t n t i trong m t l ng khí nh t đ nhượ ơ ướ ồ ạ ộ ượ ấ ị
Có th  xác đ nh m đ  d a trên gi n đ  tr c mể ị ẩ ộ ự ả ồ ắ ẩ
Đo m đ  môi tr ng theo b u khô-b u t: d a vào s  b c ẩ ộ ườ ầ ầ ướ ự ự ố

h i n c c a nhi t k  b u tơ ướ ủ ệ ế ầ ướ
Đo m đ  b ng các mu i: LiCl, NaCl, KCl….ẩ ộ ằ ố



Nhi t k  t  ghi:ệ ế ự
C u t o: ấ ạ

kim ghi nhi t đệ ộ
gi y ấ
c m bi n nhi t mả ế ệ ẩ
kim ghi m đẩ ộ
 

ĐO L NG VÀ KI M SOÁT      ƯỜ Ể
M ĐẨ Ộ



ĐO M Đ  V T-H TẨ Ộ Ậ Ạ
ph ng pháp đo m gián ti p:ươ ẩ ế
ph ng pháp s y khô v t li u:ươ ấ ậ ệ

cân v t li u lúc đ uậ ệ ầ
mang v t li u đi s y, trong quá trình s y, ph n m ậ ệ ấ ấ ầ ẩ

t  v t li u b c h iừ ậ ệ ố ơ
sau 1 th i gian, th y l ng v t li u không gi m đi ờ ấ ượ ậ ệ ả

n a, ta ti n hành tính toán đ  m v t li uữ ế ộ ẩ ậ ệ

ĐO L NG VÀ KI M SOÁT      ƯỜ Ể
M ĐẨ Ộ



 theo ph ng pháp này, ta ph i chú ý ch n nhi t đ  s y ươ ả ọ ệ ộ ấ
thích h pợ
đ i v i h t: nhi t đ  s y t i u: 105ố ớ ạ ệ ộ ấ ố ư 0C

u đi m: chính xácƯ ể
Nh c đi m:ượ ể

t n th i gian ố ờ
h ng v t li uỏ ậ ệ

ĐO L NG VÀ KI M SOÁT      ƯỜ Ể
M ĐẨ Ộ



Máy đo m đ  b ng ph ng pháp cân và s y h ng ngo i:ẩ ộ ằ ươ ấ ồ ạ
V t li u s y đ  1 l p m ng trên h p đ  lên cân ậ ệ ấ ể ớ ỏ ộ ể  cân s  ẽ

xác đ nh kh i l ng đ uị ố ượ ầ
Đi u ch nh đèn h ng ngo i đ  s y đ n khi nào kh i l ng ề ỉ ồ ạ ể ấ ế ố ượ

không gi m n a, ta s  xác đ nh đ  mả ữ ẽ ị ộ ẩ

ĐO L NG VÀ KI M SOÁT      ƯỜ Ể
M ĐẨ Ộ



Ph ng pháp đo tr c ti pươ ự ế
Đo theo ki u đi n tr :ể ệ ở
Đ  m càng cao: R càng nhộ ẩ ỏ

Đo theo ki u c m ng:ể ả ứ

ĐO L NG VÀ KI M SOÁT      ƯỜ Ể
M ĐẨ Ộ



KI M SOÁT QUÁ TRÌNH M:Ể Ẩ
D a vào gi n đ  tr c m ự ả ồ ắ ẩ  ki m soát quá trìnhể

tăng nhi t- tăng m:   Gia nhi t – phun thêm h i n cệ ẩ ệ ơ ướ
tăng nhi t- không tăng m:   Gia nhi t – phun thêm h i n cệ ẩ ệ ơ ướ

 tăng nhi t- gi m m:    Gia nhi t – hút mệ ả ẩ ệ ẩ
không tăng nhi t- tăng m:   Gia nhi t – phun thêm h i n cệ ẩ ệ ơ ướ

    không tăng nhi t- gi m m:  hút mệ ả ẩ ẩ

ĐO L NG VÀ KI M SOÁT      ƯỜ Ể
M ĐẨ Ộ



Đ  gia nhi t: dùng đi n trể ệ ệ ở
Tăng m: dùng máy t o mẩ ạ ẩ

Hút m: dùng máy hút m: ẩ ẩ
    dùng hóa ch t (silicagel)ấ
     dùng máy l nhạ

ĐO L NG VÀ KI M SOÁT      ƯỜ Ể
M ĐẨ Ộ



Gi m nhi t- tăng m: phun m  nhi t đ  th p h nả ệ ẩ ẩ ở ệ ộ ấ ơ
Gi m nhi t- không tăng m: dùng heatpump, máy l nhả ệ ẩ ạ

Kh  m:ử ẩ
Hóa ch tấ
Máy l nhạ

ĐO L NG VÀ KI M SOÁT      ƯỜ Ể
M ĐẨ Ộ





ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
ÁP SU TẤ

Tình tr ng làm vi c c a các thi t b  nhi t th ng có quan ạ ệ ủ ế ị ệ ườ
h  m t thi t v i áp su t làm vi c c a các thi t b  đó. ệ ậ ế ớ ấ ệ ủ ế ị
Thi t b  nhi t ngày càng đ c dùng v i nhi t đ  và áp ế ị ệ ượ ớ ệ ộ
su t cao nên r t d  gây s  c  n  v , trong m t s  tr ng ấ ấ ễ ự ố ổ ỡ ộ ố ườ
h p áp su t (ho c chân không) tr c ti p quy t đ nh tính ợ ấ ặ ự ế ế ị
kinh t  c a thi t b , vì nh ng l  đó mà cũng nh  nhi t đ  ế ủ ế ị ữ ẽ ư ệ ộ
vi c đo áp su t cũng r t quan tr ng. ệ ấ ấ ọ



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
ÁP SU TẤ

Đ NH NGHĨA:Ị
Áp su t là l c tác d ng vuông góc lên m t đ n v  di n tích, ấ ự ụ ộ ơ ị ệ

ký hi u p. ệ
p =    F/s   [ kG/cm2] 

Áp su t khí tr i: =1atm khi  ngang v i m c n c bi n, ấ ờ ở ớ ư ướ ế
càng lên cao so v i m c n c bi n, áp su t càng gi mớ ự ướ ể ấ ả

T i đi m có áp su t < áp su t khí tr i: áp su t chân khôngạ ể ấ ấ ờ ấ
T i đi m có áp su t > áp su t khí tr i: áp su t dạ ể ấ ấ ờ ấ ư



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
ÁP SU TẤ

Đ NH NGHĨA:Ị
Khi áp su t chân không xu ng th p đ n m c không th  ấ ố ấ ế ứ ể

th p h n n a: chân không tuy t đ iấ ơ ữ ệ ố
Áp su t tĩnh: áp su t trên m i ph ng ch  ph  thu c vào ấ ấ ọ ươ ỉ ụ ộ

chi u caoề
Áp su t đ ng: s  chênh l ch áp su t khi môi ch t chuy n ấ ộ ự ệ ấ ấ ể

đ ng gây raộ
Đ n v  đo: Pa, bar, atm, psi, inch Hg….ơ ị



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
ÁP SU TẤ

D NG C  ĐO ÁP SU TỤ Ụ Ấ
Đo áp su t theo ph ng pháp th y tĩnh:ấ ươ ủ
Áp k  lo i ch  U: ế ạ ữ

Nguyên lý làm vi c d a vào đ  chênh áp su t c a c t ệ ự ộ ấ ủ ộ
ch t l ng : áp su t c n đo cân b ng đ  chênh áp c a c t ấ ỏ ấ ầ ằ ộ ủ ộ
ch t l ngấ ỏ



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
ÁP SU TẤ

Vi áp k :ế
Dùng đ  đo áp su t r t nhể ấ ấ ỏ
Nguyên lý cũng t ng t  ươ ự

v i nguyên lý đo c a áp ớ ủ
k  ch  Uế ữ

Áp k  d ng ng th ng:ế ạ ố ẳ



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
ÁP SU TẤ

C m bi n áp su t d ng màng: c m bi n đi n tr  đo bi n ả ế ấ ạ ả ế ệ ở ế
d ng dây có đi n tr : R=ạ ệ ở ρl/s

Nguy n t c c m bi n:ệ ắ ả ế
D a trên s  chênh l ch áp su tự ự ệ ấ
căng màng phân cách

Trên màng đ c đ t 2 c m bi nượ ặ ả ế
đi n tr  đ  chuy n qua giá tr  đi n tr  d a theo nguyên ệ ở ể ể ị ệ ở ự

t c c u Wheatstoneắ ầ
D a vào tín hi u đi n áp thay đ i ự ệ ệ ổ  xác đ nh áp su tị ấ



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
ÁP SU TẤ

Barometer:

Dùng đ  đo áp su t khí quy nể ấ ể
Manometer:
Dùng đ  đo áp su t th p:ể ấ ấ



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
ÁP SU TẤ

Áp k  dùng trong công nghi p:ế ệ
B  ph n nh y c m th ng là ng đàn h iộ ậ ạ ả ườ ố ồ
Hay màng đàn h iồ
Kho ng đo 0-10000 kG/cm2ả
Đo chân không: 0.01-760 mmHg

Đ c đi m:ặ ể
K t c u đ n gi nế ấ ơ ả
Có th  chuy n tín hi u b ng c  khíể ể ệ ằ ơ
S  d ng thu n ti n và r  ti nử ụ ậ ệ ẻ ề



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
ÁP SU TẤ

Nguyên lý làm vi c: d a trên đ  bi n d ng c a b  ph n ệ ự ộ ế ạ ủ ộ ậ
nh y c m  (hay l c do nó sinh ra và áp su t c n đo)ạ ả ự ấ ầ

các b  ph n nh y c m:ộ ậ ạ ả



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
ÁP SU TẤ

CÁC CHÚ Ý KHI S  D NG Đ NG H  ĐO ÁP SU TỬ Ụ Ồ Ồ Ấ
Thang đo t i đa c a d ng c  đoố ủ ụ ụ
Môi tr ng s  d ng: khí, n c, d u….ườ ử ụ ướ ầ
Đi u ki n nhi t đ  môi tr ng đoề ệ ệ ộ ườ
Đi u ki n đo tĩnh hay đ ngề ệ ộ
Tùy theo đi u ki n c  th  c a môi tr ng đo mà m ch đo ề ệ ụ ể ủ ườ ạ

s  đ c l p thêm nh ng thi t b  ph  đ  đ m b o đi u ẽ ượ ắ ữ ế ị ụ ể ả ả ề
ki n làm vi c c a d ng c  đoệ ệ ủ ụ ụ





ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
L U L NGƯ ƯỢ

Trong các quá tình nhi t đòi h i ph i luôn luôn theo dõi l u ệ ỏ ả ư
l ng môi ch t. Đ i v i thi t b  truy n nhi t và thi t b  ượ ấ ố ớ ế ị ề ệ ế ị
v n chuy n môi ch t thì l u l ng môi ch t tr c ti p ậ ể ấ ư ượ ấ ự ế
đ c tr ng cho năng l c làm vi c c a thi t b  ặ ư ự ệ ủ ế ị ki m tra ể
l u l ng môi ch tư ượ ấ  phán đoán đ c ph  t i c a thi t b  ượ ụ ả ủ ế ị
và tình tr ng làm vi c c a thi t b  v  m t an toàn và kinh ạ ệ ủ ế ị ề ặ
tế



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
L U L NGƯ ƯỢ

L u l ng: l ng v t ch t hay năng l ng  đ c v n ư ượ ượ ậ ấ ượ ượ ậ
chuy n đi trong m t đ n v  th i gianể ộ ơ ị ờ

Đo l u l ng theo l u t c:ư ượ ư ố
 



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
L U L NGƯ ƯỢ

ng pito:Ố
Nguyên lý:

Ch t l ng ch y trong ng khi b  ngăn l i: đ ng năng ấ ỏ ả ố ị ạ ộ  th  ế
năng  đo s  thay đ i này và d a vào đ1o xác đ nh v n ự ổ ự ị ậ
t c l u ch tố ư ấ



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
L U L NGƯ ƯỢ

C u t o ng pito:ấ ạ ố
G m 2 ng ghép l iồ ố ạ

ng đo áp su t chính gi aố ấ ữ
 và có l  đ t tr c giao v iỗ ặ ự ớ
 dòng ch y.ả

ng ngoài bao l y ng đoố ấ ố
 áp su t chính có khoan l  đ  đo áp su t tĩnhấ ỗ ể ấ



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
L U L NGƯ ƯỢ

Đ ng h  đo t c đ  ồ ồ ố ộ ω:

C u t o: g m 1 b  ph nấ ạ ồ ộ ậ
 nh y c m: 1 chong chóngạ ả
 r t nh  v i các cánh ấ ẹ ớ
 h ng theo bán kính,ướ
 làm b ng nhôm (mica)ằ



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
L U L NGƯ ƯỢ

ng d ng: Ứ ụ
Dùng đo t c đ  dòng khí có áp su t d  không l n, t c đ  ố ộ ấ ư ớ ố ộ
dòng thu đ c: l u t c t i ch  đ t đ ng h .ượ ư ố ạ ỗ ặ ồ ồ
Lo i này không dùng đ c các khí có tính ch t xung (thay ạ ượ ấ
đ i đ t ng t) h ng tr c và h ng dòng ph i đ t chính ổ ộ ộ ướ ụ ướ ả ặ
xác



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
L U L NGƯ ƯỢ

Đ ng h  n cồ ồ ướ
B  ph n nh y c m là chong chóngộ ậ ạ ả
 và tr c c a nó g n v i b  ph n đ m sụ ủ ắ ớ ộ ậ ế ố
 Q = nF/C

C: giá tr  th c nghi mị ự ệ
F: ti t di nế ệ
 n: s  vòng quayố



ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
L U L NGƯ ƯỢ

Nguyên t c đo l u l ng theo ph ng pháp dòng l u đ ng:ắ ư ượ ươ ư ộ





ĐO L NG VÀ KI M SOÁT ƯỜ Ể
pH

Dùng dung d ch đ i màu đ  đo pHị ổ ể
Có 3 dung d ch đ i màu th ng dùng đ  đo pH trong kho ng ị ổ ườ ể ả
pH = 3 - 11.
a. Methyl Red
Bi n thành màu đ  khi pH t  4 tr  xu ng, bi n thành màu ế ỏ ừ ở ố ế
vàng khi pH t  7 tr  lên. Gi a kho ng pH 4 và pH 7, dung d ch ừ ở ữ ả ị
đ i màu t  đ , đ  cam, cam, và vàng.ổ ừ ỏ ỏ

    b. Bromthymol Blue
Chuy n thành màu vàng  pH 6 tr  xu ng và màu xanh d ng ể ở ở ố ươ

 pH t  8 tr  lên, gi a pH 6 - pH 8 dung d ch s  chuy n t  ở ừ ở ữ ị ẽ ể ừ
màu vàng sang vàng xanh, xanh lá cây, sang xanh d ng. ươ
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c. Phenolphthalein
Khi  pH < 8 s  không có màu và s  đ i màu đ   pH ở ẽ ẽ ổ ỏ ở
trên 10.

Do đó, khi s  d ng dung d ch đ i màu đ  đo pH, chúng ta ử ụ ị ổ ể
ch  có th  đo đ c pH trong kho ng c  đ nh nào đó thôi ỉ ể ượ ả ố ị
ch  không th  nào xác đ nh c  th  là n c có pH chính ứ ể ị ụ ể ướ
xác là bao nhiêu. Ví d  nh  trong tr ng h p s  d ng ư ư ườ ợ ử ụ
Bromthymol Blue, ta ch  bi t đ c pH c a n c ho c ỉ ế ượ ủ ướ ặ
th p h n 6 (khi n c có màu vàng), t  6-8 (khi n c có ấ ơ ướ ừ ướ
màu chuy n ti p), ho c cao h n 8 (khi n c có màu xanh ể ế ặ ơ ướ
d ng).ươ
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Dùng gi y pH đ  đoấ ể
Gi y đ c t m v i nhi u ch t ch  th  màu khác nhau và m i ấ ượ ẩ ớ ề ấ ỉ ị ỗ
h p gi y có đính kèm b ng màu đ  so sánh khi đ c k t qu .ộ ấ ả ể ọ ế ả
 Tùy theo lo i, có nh ng gi y ạ ữ ấ

cho k t qu  chính xác đ n 0,5 đ  ế ả ế ộ
pH và lo i gi y này th ng m c ạ ấ ườ ắ
ti n h n nh ng lo i cho đ  chính ề ơ ữ ạ ộ
xác 1 đ  pH. ộ
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Gi y pH ph i đ c b o qu n  n i khô ráo và không đ  ấ ả ượ ả ả ở ơ ể
chung v i nh ng hóa ch t, các ch t d  bay h i vì nh ng ớ ữ ấ ấ ể ơ ữ
ch t này s  làm gi y pH đ i màu d n đ n sai l ch trong ấ ẽ ấ ổ ẫ ế ệ
k t qu .ế ả
Nh c đi m: ượ ể nh ng ng i b  mù màu không th  s  d ng ữ ườ ị ể ử ụ
cách này đ c. ượ
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Dùng pH k :ế
ph i ả dùng dung d ch buffer đ  đi u ch nh tr c khi đo n u ị ể ề ỉ ướ ế
không thì k t qu  có th  b  sai s  r t l n. N u đo n c ế ả ể ị ố ấ ớ ế ướ
ki m thì ph i dùng dung dich buffer có pH = 7 ề ả
và buffer có pH = 10. N u đo n c acidế ướ

    thì dùng buffer pH = 7 và pH = 4  

    đ  đi u ch nh pH k .ể ề ỉ ế
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Khúc x  là ạ thu t ng  ậ ữ th ng dùng đ  ch  hi n t ng ườ ể ỉ ệ ượ ánh 
sáng đ i h ng khi đi qua m t phân cách gi a hai ổ ướ ặ ữ môi 
tr ngườ  trong su t có ố chi t su t ế ấ khác nhau.

Nh  đo đ  khúc x  c a v t li u mà ờ ộ ạ ủ ậ ệ
ta có th  xác đ nh đ  m n, ng t c aể ị ộ ặ ọ ủ
 v t li uậ ệ
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Cách s  d ng:ử ụ
Nh  1 - 2 gi t dung d ch c n đo lên lăng kínhỏ ọ ị ầ

Đ y t m ch n sángậ ấ ắ
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Đ a lên m t ng mư ắ ắ

Đ c s  trên thang đo. Ch nh tiêu c  sao cho s  th y rõ nh tọ ố ỉ ự ố ấ ấ . 
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Lau khô b ng gi y th m m mằ ấ ấ ề

Ghi chú: không đ c làm t khúc x  k .ượ ướ ạ ế  

L u ý : ư Sau khi đo xong l y gi y th m ch m lên b  m t ấ ấ ấ ặ ề ặ
cho khô tr c khi b o qu n máy ho c th c hi n vi c đo ướ ả ả ặ ự ệ ệ
khác
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Hi u Chu n ệ ẩ
-  Nh  1 ho c 2 gi t n c c t (n c c t 1 ho c 2 l n) ỏ ặ ọ ướ ấ ướ ấ ặ ầ

lên trên b  m t lăng kính. Th c hi n quan sát gi ng nh  ề ặ ự ệ ố ư
đo m u thông th ng.ẫ ườ

-  N u v ch phân cách  2 vùng xanh tr ng không n m  ế ạ ở ắ ằ ở
v  trí 0.000, thì dùng tua vít xoay vít hi u chu n sao cho ị ệ ẩ
v ch phân cách ch  ngay v  v  trí 0.000ạ ỉ ề ị
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Ghi chú: 
    + Vít hi u ch nh đ c đ y b ng n p nh a ệ ỉ ượ ậ ằ ắ ự
    + Không nên hi u chu n khúc x  k  khi không c n ệ ẩ ạ ế ầ

thi t.ế
    + Khúc x  k  đã đ c hi u chu n t i nhà máy.ạ ế ượ ệ ẩ ạ
    + N c thông th ng do có nhi u t p ch t, nên khi ướ ườ ề ạ ấ

xem trên khúc x  k  s  có n ng đ  nh  h n 0.ạ ế ẽ ồ ộ ỏ ơ
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Đo n ng đ  khí r t quan tr ng trong các b nh vi n (vd: đo ồ ộ ấ ọ ệ ệ
n ng đ  khí Oxy trong máy th  c a b nh nhân), trong ồ ộ ở ủ ệ
nuôi tr ng th y, h i s n…..ồ ủ ả ả
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Đo n ng đ  oxy hòa tan trong n c:ồ ộ ướ

Kho ng đo oxy hoà tan: 0.0 đ n 19.9mg/l (ppm) ả ế
- Đ  phân gi i: 0.1 mg/l (ppm) ộ ả
- Đ  chính xác: +1.5% toàn kho ng đo ộ ả
- Hi u chu n: b ng tay 1 ho c 2 đi m (zero và slope) ệ ẩ ằ ặ ể
- T  đ ng bù tr  nhi t đ : 0 - 30Oc ự ộ ừ ệ ộ
- Pin: 1 pin x 9V, ho t đ ng kho ng 70 gi  ạ ộ ả ờ
- Môi tr ng ho t đ ng: nhi t đ  0 - 50oC; 95% RH ườ ạ ộ ệ ộ
- Kích th c máy: r ng 80 x cao 145 x d y 40mm ướ ộ ầ
Cung c p bao g m: ấ ồ
+ Máy đo oxy hoà tan c m tay model SM 600 ầ
+ Đi n c c đo oxy hoà tan v i dây dài 3 mét, model MA 840 ệ ự ớ
+ 02 màn đi n c c, dung d ch đi n c c 30 ml ệ ự ị ệ ự
+ Vít hi u chu n, 1 pin 9V ệ ẩ
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MÁY ĐO Đ  C NỘ Ồ
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C u t o chung c a 2 lo i thi t b  trên g m 5 ph n: ấ ạ ủ ạ ế ị ồ ầ
Ngu n nuôi, b  c m bi n, b  khuy ch đ i, b  so ồ ộ ả ế ộ ế ạ ộ
sánh (ho c vi x  lý) và b  ch  th . Thi t b  có th  ặ ử ộ ỉ ị ế ị ể
dùng ngu n nuôi là pin 12 V ho c ngu n đi n 220 ồ ặ ồ ệ
V; d i n ng đ  đo r ng: 50-300 ppm (đ i v i thi t ả ồ ộ ộ ố ớ ế
b  đo h i c n) và 200-1.300 ppm (đ i v i khí gas); ị ơ ồ ố ớ
hi n th  b ng đèn LED và âm thanh.ể ị ằ
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Đ c bi t, các c m bi n nh y khí (ch  t o theo công ngh  vi ặ ệ ả ế ạ ế ạ ệ
đi n t ) trong 2 thi t b  ki m tra trên ho t đ ng d a trên ệ ử ế ị ể ạ ộ ự
nguyên lý thay đ i đ  d n đi n (là s  thay đ i đi n tr  khi có ổ ộ ẫ ệ ự ổ ệ ở
khí đ c h i đi qua), v i kích th c nh  g n (110 x 70 x 70 ộ ạ ớ ướ ỏ ọ
mm, tr ng l ng 400 gram), đ  chính xác cao, th i gian hi n ọ ượ ộ ờ ể
th  nhanh, giá thành ch  b ng 20% so v i thi t b  ngo i nh p.ị ỉ ằ ớ ế ị ạ ậ

Vi c v n hành các thi t b  khá đ n gi n: sau khi c p ngu n, ệ ậ ế ị ơ ả ấ ồ
b t công t c ngu n  phía m t d i máy đo r i th c hi n đo ậ ắ ồ ở ặ ướ ồ ự ệ
theo trình t : Nh n nút reset - đ t máy đo trong môi tr ng ự ấ ặ ườ
c n đo, khi có khí rò r , máy s  báo thông qua tín hi u các đèn ầ ỉ ẽ ệ
LED v i 3 m c khác nhau, n u v t m c cho phép (gây nguy ớ ứ ế ượ ứ
hi m) máy s  phát chuông c nh báoể ẽ ả
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